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     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ BẾN TRE  

           TỈNH BẾN TRE 

  Bản án số: 40/2021/HS-ST  

  Ngày: 18/6/2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Ng    n  r n . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông  rần   n Hổ; 

2. Ông  rần   n Hưng.  

- Thƣ ký phiên toà: Bà Nguyễn   ị P ương Yến -   ư ký  òa án n ân dân 

t àn  p ố Bến  re, tỉn  Bến  re. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre tham 

gia phiên toà: Bà  rần   ị Min    ư - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 t áng 6 n m 2021, tại  rụ sở  òa án n ân dân t àn  p ố Bến  re, tỉn  

Bến  re xét xử c ng k ai vụ án   n  sự sơ t ẩm t ụ lý số 34/2021/TLST-HS ngày 12 

t áng 5 n m 2021, t eo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử sơ t ẩm số 37/2021/QĐXXS -HS 

ngày 02 t áng 6 n m 2021 đối với bị cáo:  

Nguyễn Văn M, sin  n m 1979 tại tỉn  Bến  re; Nơi đ ng ký    k ẩu t ư ng tr  

và c   ở  i n nay: Ấp TH, xã TA,  uy n MCB, tỉn  Bến  re; Ng ề ng i p: Làm vư n; 

 r n  đ   ọc vấn: 08/12; Dân t c: Kin ; Giới tín : Nam;   n giáo: K  ng; Quốc tịc : 

 i t Nam; Con  ng Nguyễn   n K, sin  n m 1957 và bà Cao   ị C (đã c ết);  ợ, con: 

C ưa có;  iền án: K  ng;  iền sự: K  ng; Bị cáo bị cấm đi k ỏi nơi cư tr  từ ngày 

08/03/2021 c o đến nay. (Có mặt) 

* Người làm chứng: 

- Nguyễn P i H, sin  n m 1990; 

Nơi cư tr : Ấp PH, xã HĐ,  uy n CT, tỉn  Bến  re. ( ắng mặt) 

-  rần   ị Kim H1, sinh n m 1968; 

Nơi cư tr : K u p ố B, p ư ng PK, t àn  p ố BT, tỉn  Bến  re. ( ắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các tài li u có trong  ồ sơ vụ án và diễn biến tại p iên tòa, n i dung vụ án 

được tóm tắt n ư sau: 

K oảng 02 gi  45 p  t ngày 18/02/2021, lực lượng C ng an p ư ng P    ân, 

t àn  p ố Bến  re, tỉn  Bến  re tuần tra đến k u vực tổ 13A, k u p ố 1, p ư ng P   
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 ân, t àn  p ố Bến  re, tỉn  Bến  re t   p át  i n Nguyễn P i H điều k iển xe m  t  

c ở sau bị cáo Nguyễn   n M có biểu  i n ng i vấn nên tiến  àn  kiểm tra. Qua kiểm 

tra p át  i n trong t i quần p ía trước, bên p ải của bị cáo M có 01 t i nylon  àn kín 03 

p ía, p ía còn lại có rãn  k ép và sọc màu đỏ, bên trong có 01 t i nylon  àn kín c ứa 

tin  t ể màu trắng, bị cáo M k ai n ận đó là ma t y đá của bị cáo cất giấu để sử dụng 

nên lực lượng C ng an tiến  àn  lập biên bản sự vi c, t u giữ tang vật, sau đó bàn giao 

c o lực lượng Cản  sát điều tra t i p ạm về ma t y – C ng an t àn  p ố Bến  re giải 

quyết t eo t ẩm quyền. 

 ật c ứng t u giữ: 01 t i nylon  àn kín 03 p ía, p ía còn lại có rãn  k ép và sọc 

màu đỏ, bên trong có 01 t i nylon  àn kín bốn p ía, bên trong có c ứa c ất màu trắng 

ng i là ma t y (Sau k i t u giữ được niêm p ong trong p ong b  có các c ữ ký, g i tên: 

P an Ng ĩa   ạn , Nguyễn   n M, Nguyễn P i H,  rần   ị Kim H1, Nguyễn   n 

P  c và   n  dấu tròn màu đỏ của C ng an p ư ng P    ân, t àn  p ố Bến  re). 

Qua làm vi c bị cáo M k ai n ận:  in  t ể màu trắng đựng trong t i nylon mà 

lực lượng C ng an t u giữ nêu trên là ma t y đá của bị cáo. Bị cáo có được là do vào 

k oảng 18 gi  ngày 17/02/2021, bị cáo mua 200.000 đồng ma t y đá của ngư i tên H2 

(k  ng rõ  ọ tên, địa c ỉ) ở xã N uận P    ân,  uy n Mỏ Cày Bắc, tỉn  Bến  re. Sau 

k i mua được ma t y, bị cáo cất giấu vào trong t i quần rồi qua t àn  p ố Bến  re, tỉn  

Bến  re để sử dụng n ưng c ưa sử dụng t   bị p át  i n n ư trên. 

  eo Kết luận giám địn  số 17/2021/GĐM  ngày 22/02/2021 của P òng kỹ t uật 

  n  sự - C ng an tỉn  Bến  re kết luận:  in  t ể màu trắng đựng trong p ong b  gửi 

giám địn  là ma t y, loại Met amp etamine, k ối lượng 0,3880 gam.  

 ại Bản cáo trạng số 36/CT-VKSTPBT ngày 11 t áng 5 n m 2021 của  i n kiểm 

sát n ân dân t àn  p ố Bến  re, tỉn  Bến  re đã truy tố bị cáo M về t i “ àng trữ trái 

p ép c ất ma t y” t eo quy địn  tại điểm c k oản 1 Điều 249 B  luật   n  sự. 

 ại p iên toà: 

Kiểm sát viên t am gia p iên toà giữ nguyên n i dung bản cáo trạng đã truy tố và 

đề ng ị: 

-  ề t i dan  và   n  p ạt c ín : Áp dụng điểm c k oản 1 Điều 249; điểm s 

k oản 1 và k oản 2 Điều 51; Điều 38 B  luật H n  sự: xử p ạt bị cáo M từ 01 n m  đến 

01 n m 06 t áng tù về t i “ àng trữ trái p ép c ất ma t y”. 

-  ề   n  p ạt bổ sung: K  ng áp dụng do bị cáo k  ng có t u n ập ổn địn . 

-  ề bi n p áp tư p áp: Áp dụng Điều 47 B  luật   n  sự; Điều 106 B  luật tố 

tụng   n  sự: 

 ịc  t u, tiêu  ủy: Mẫu vật ma t y sau giám địn  được niêm p ong trong p ong 

b  số 17/2021 có c ữ ký g i tên P an  rung  rực, Nguyễn Hải Đ ng K oa và   n  dấu 

tròn màu đỏ của P òng kỹ t uật   n  sự C ng an tỉn  Bến  re, do đây là vật N à nước 

cấm lưu  ành. 

- Đối với đối tượng tên H2 do c ưa rõ  ọ tên, địa c ỉ nên Cơ quan điều tra c ưa 

làm vi c được, k i nào làm vi c được sẽ xử lý sau. 

Bị cáo M k ai n ận ma t y đá mà C ng an t u giữ là của bị cáo, có được là do 

vào k oảng 18 gi  ngày 17/02/2021, bị cáo mua của ngư i tên H2 (k  ng rõ  ọ tên, địa 

c ỉ) ở xã N uận P    ân,  uy n Mỏ Cày Bắc, tỉn  Bến  re với giá 200.000 đồng. Sau 
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k i mua được ma t y, bị cáo cất giấu vào trong t i quần rồi qua t àn  p ố Bến  re để 

sử dụng n ưng c ưa sử dụng t   bị lực lượng C ng an kiểm tra p át  i n t u giữ. Bị cáo 

đồng ý với kết luận giám địn , k  ng k iếu nại g  đối với các  àn  vi, quyết địn  của 

các cơ quan tiến  àn  tố tụng và xin giảm n ẹ   n  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên sơ sở n i dung vụ án, c n cứ vào các tài li u trong  ồ sơ vụ án đã được tran  

tụng tại p iên tòa, H i đồng xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1]  ề  àn  vi, quyết địn  tố tụng của Cơ quan điều tra C ng an t àn  p ố Bến 

 re, Điều tra viên,  i n kiểm sát n ân dân t àn  p ố Bến  re, Kiểm sát viên trong quá 

tr n  điều tra, truy tố đã t ực  i n đ ng t ẩm quyền, tr n  tự, t ủ tục quy địn  của B  

luật  ố tụng   n  sự. Quá tr n  điều tra và tại p iên tòa, bị cáo và n ững ngư i t am gia 

tố tụng k ác k  ng có ý kiến  oặc k iếu nại về  àn  vi, quyết địn  của cơ quan tiến 

 àn  tố tụng, ngư i tiến  àn  tố tụng. Do đó, các  àn  vi, quyết địn  tố tụng của các cơ 

quan tiến  àn  tố tụng, ngư i tiến  àn  tố tụng đã t ực  i n đều  ợp p áp. 

 i c vắng mặt của n ững ngư i làm c ứng, bị cáo M k  ng có ý kiến,  i n kiểm 

sát đề ng ị xét xử vắng mặt n ững ngư i này. Xét t ấy vi c vắng mặt của n ững ngư i 

này k  ng ản   ưởng đến vi c xét xử nên H i đồng xét xử tiến  àn  xét xử vắng mặt 

n ững ngư i này là p ù  ợp t eo quy địn  tại Điều 293 B  luật tố tụng   n  sự. 

[2] Bị cáo M có l i k ai tại p iên tòa p ù  ợp với biên bản sự vi c, kết quả giám 

địn , l i k ai của n ững ngư i t am gia tố tụng và các c ứng cứ k ác đã t u t ập được 

trong quá tr n  điều tra, có đủ cơ sở xác địn :  ào k oảng 02 gi  45 p  t ngày 

18/02/2021, tại k u vực tổ 13A, k u p ố 1, p ư ng P    ân, t àn  p ố Bến  re, tỉn  

Bến  re, bị cáo M đã có  àn  vi cất giấu trái p ép 0,3880 gam ma t y, loại 

Methamphetamine, để sử dụng t   bị lực lượng C ng an p át  i n. 

[3] Bị cáo M là ngư i có đủ n ng lực n ận biết vi c cất giấu ma t y là bị p áp 

luật cấm n ưng bị cáo vẫn cất giấu ma t y để sử dụng n ằm t ỏa mãn cơn ng i n. Do 

đó, cáo trạng của  i n kiểm sát n ân dân t àn  p ố Bến  re đã truy tố bị cáo M về t i 

“ àng trữ trái p ép c ất ma t y” t eo quy địn  tại điểm c k oản 1 Điều 249 B  luật 

H n  sự là có c n cứ, đ ng luật địn . 

[4] Hàn  vi p ạm t i của bị cáo là nguy  iểm c o xã   i, đã trực tiếp xâm p ạm 

đến sự quản lý của N à nước đối với các c ất ma t y, đe dọa xâm p ạm đến tín  mạng, 

sức k ỏe, dan  dự, n ân p ẩm và sự p át triển b n  t ư ng của con ngư i, gây tác đ ng 

xấu đến t n    n  an nin  trật tự nơi bị cáo t ực  i n t i p ạm, là nguyên n ân p át sin  

các t i p ạm và các t  nạn xã   i k ác, gây tâm lý bất an trong quần c  ng n ân dân. 

[5] Xét về n ân t ân và các t n  tiết t ng nặng, giảm n ẹ trác  n i m   n  sự: 

 ề n ân t ân, bị cáo M có n ân t ân xấu, đã bị xử p ạt vi p ạm  àn  c ín  về 

 àn  vi “Đán  bạc”, bị áp dụng bi n p áp giáo dục tại xã và đưa vào cơ sở c ữa b n  

về  àn  vi “Sử dụng trái p ép c ất ma t y”. 

 ề t n  tiết giảm n ẹ trác  n i m   n  sự, bị cáo M được  ưởng là t àn  k ẩn 

k ai báo,  n n n  ối cải và gia đ n  có c ng với các  mạng t eo quy địn  tại điểm s 

k oản 1 và k oản 2 Điều 51 B  luật   n  sự. 

 ề t n  tiết t ng nặng trác  n i m   n  sự, bị cáo M k  ng có t n  tiết t ng nặng 

trác  n i m   n  sự. 
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C n cứ vào n ân t ân, tín  c ất, mức đ  và  ậu quả do  àn  vi bị cáo gây ra, xét 

t ấy vi c các  ly bị cáo ra k ỏi xã   i m t t  i gian là điều cần t iết n ằm cải tạo giáo 

dục bị cáo trở t àn  c ng dân lương t i n có íc  c o xã   i và có tác dụng p òng ngừa 

chung.  

[6] H n  p ạt bổ sung: Do bị cáo M k  ng có t u n ập ổn địn  nên k  ng cần 

t iết áp dụng   n  p ạt bổ sung là p ạt tiền đối với bị cáo. 

 [7] Về xử lý vật c ứng:  

 ịc  t u, tiêu  ủy: Mẫu vật ma t y sau giám địn  được niêm p ong trong p ong 

b  số 17/2021 có c ữ ký g i tên P an  rung  rực, Nguyễn Hải Đ ng K oa và   n  dấu 

tròn màu đỏ của P òng kỹ t uật   n  sự C ng an tỉn  Bến  re, do đây là vật N à nước 

cấm lưu  àn . 

[8] Đối với đối tượng tên H2 bán ma t y c o bị cáo M do k  ng rõ  ọ, tên và địa 

c ỉ nên Cơ quan cản  sát điều tra C ng an t àn  p ố Bến  re c ưa làm vi c được, k i 

nào làm vi c được sẽ xử lý sau. 

Đối với Nguyễn P i H k i điều k iển xe c ở bị cáo M k  ng biết bị cáo M cất 

giấu ma t y để sử dụng và k  ng liên quan đến số ma t y này nên k  ng truy cứu trác  

n i m   n  sự đối với H là p ù  ợp. 

 [9] L i p át biểu luận t i của kiểm sát viên tại p iên tòa đối với bị cáo M về t i 

dan ; điều luật áp dụng; các t n  tiết t ng nặng, giảm n ẹ trác  n i m   n  sự và   n  

p ạt đề ng ị áp dụng đối với bị cáo là p ù  ợp với quy địn  p áp luật nên được H i 

đồng xét xử c ấp n ận. 

[10]  ề án p í   n  sự sơ t ẩm, bị cáo M p ải n p t eo quy địn  của p áp luật về 

án p í, l  p í  òa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 uyên bố bị cáo Nguyễn   n M p ạm t i “ àng trữ trái p ép c ất ma t y”. 

1. Áp dụng điểm c k oản 1 Điều 249; điểm s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Điều 38 

B  luật H n  sự: 

Xử p ạt bị cáo: Nguyễn   n M 01 (m t) n m 03 (ba) t áng tù. 

   i  ạn tù tín  từ ngày bị cáo c ấp  àn  án. 

2.  ề xử lý vật c ứng: Áp dụng Điều 47 B  luật   n  sự, Điều 106 B  luật tố 

tụng   n  sự: 

 ịc  t u, tiêu  ủy: Mẫu vật ma t y sau giám địn  được niêm p ong trong p ong 

b  số 17/2021 có c ữ ký g i tên P an  rung  rực, Nguyễn Hải Đ ng K oa và   n  dấu 

tròn màu đỏ của P òng kỹ t uật   n  sự C ng an tỉn  Bến  re. 

(  eo biên bản giao n ận vật c ứng ngày 13/5/2021,  i n C i cục   i  àn  án 

dân sự t àn  p ố Bến  re quản lý). 

3.  ề án p í: Áp dụng Điều 136 B  luật  ố tụng   n  sự; Điều 23 Ng ị Quyết số 

326/2016/UB  QH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban   ư ng vụ Quốc   i về án p í, l  

p í  òa án: 
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Án p í   n  sự sơ t ẩm bị cáo Nguyễn   n M p ải n p là 200.000 (Hai tr m 

ng  n) đồng. 

4.  ề quyền k áng cáo: 

Bị cáo có mặt tại p iên tòa được quyền k áng cáo trong  ạn (15) mư i l m ngày 

kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

-  AND tỉn  Bến  re (1b); 

-  KSND tỉn  Bến  re (1b); 

-  KSND t àn  p ố Bến  re (1b); 

- Cơ quan điều tra CA P Bến  re (1b); 

- Cơ quan  HAHS CA P Bến  re (1b); 

- Chi cục  HADS t àn  p ố Bến  re (1b); 

- Sở  ư p áp tỉn  Bến  re (1b); 

- UBND xã TA,  uy n MCB, tỉn  Bến  re (1b); 

- Bị cáo (1b); 

- B  p ận t i  àn  án H n  sự (2b); 

- Lưu (v n p òng,  ồ sơ vụ án) (2b). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

Ngô Văn Trình 
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